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ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
                          Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG           Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1
                 Ngày thi:  ____ / ____ / 2017      Thời gian thi:45 phút 
                 Lớp:  16-CĐ                                                             
                 Họ và tên:                                                                 Điểm

   (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 151


          
	Câu hỏi
	Phần bài làm
	Đáp số

	
Câu 1(1đ):Tính số mol khí CO2 chứa trong bình kín thể tích 1.2 lít, áp suất 1.2 atm ở 120°C.

	
	

	
Câu 2(1đ):Trộn 0.1 lit khí N2   áp suất 0.1 atm; 0,3 lit khí O2 áp suất 0,3 atm; 0,5 lit khí H2  áp suất 0.5 atm.Thu được 1 lít hỗn hợp. Tính áp suất chung 
của hỗn hợp.

	
	

	

Câu 3(1đ): Tính đương lượng của Fe trong hợp chất FeCl3; FeO.

	
	

	
Câu 4(1đ): Xác định bước sóng của  vạch phổ thứ 2 dãy Balmer  của nguyên tử Hidro. 


	
	

	
Câu 5(1đ): Xác định tên nguyên tố có electron cuối cùng có bốn số lương tử là n=3    l=2   m=1     ms =1/2.
	
	

	
Câu 6(1đ): Một nguyên tử (X) có tổng các loại hạt là 24 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8 hạt. Viết ký hiệu nguyên tử của (X). 
	
	

	
Câu 7(1đ): Nguyên tử nguyên tố M có cấu hình electron 3d10 4s2 . Nêu vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
	
	

	
Câu 8(1đ): Nêu trạng thái lai hóa của P trong hợp chất và hình dạng của phân tử PCl5    

	
	

	Câu 9(1đ):Dựa vào phương pháp MO-LCAO hãy xác định độ bội liên kết, từ tính của F2+
	
	

	
Câu 10(1đ): Tính điện tích hiệu dụng của electron ngoài cùng của nguyên tố có Z= 26.
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ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
                          Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG           Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1
                 Ngày thi:  ____ / ____ / 2017      Thời gian thi:45 phút 
                 Lớp:  16-CĐ                                                             
                 Họ và tên:                                                                 Điểm

   (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 152


          
	Câu hỏi
	Phần bài làm
	Đáp số

	
Câu 1:Tính số áp suất của 1.2 mol  khí CO2 chứa trong bình kín thể tích 1.3 lít, ở 140°C.

	
	

	
Câu 2:Trộn 0.2 lit khí N2   áp suất 0.2 atm; 0,4 lit khí O2 áp suất 0,4 atm; 0,6 lit khí H2  áp suất 0.6 atm.Thu được 1 lít hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.

	
	

	
Câu 3: Tính đương lượng của S trong hợp chất H2SO4; SO2


	
	

	
Câu 4: Xác định số sóng của vạch phổ thứ 2 dãy Balmer  của nguyên tử Hidro.


	
	

	
Câu 5: Xác định tên nguyên tố có electron cuối cùng có bốn số lương tử là n=4    l=1   m=0     ms =1/2.

	
	

	
Câu 6: Một nguyên tử (X) có tổng các loại hạt là 48 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Viết ký hiệu nguyên tử của (X). 

	
	

	
Câu 7: Nguyên tử nguyên tố M có cấu hình electron 3d8 4s2 . Nêu vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
	
	

	
Câu 8: Nêu trạng thái lai hóa của N trong hợp chất và hình dạng của phân tử NF3 .   


	
	

	
Câu 9:Dựa vào phương pháp MO-LCAO hãy xác định độ bội liên kết, từ tính của CO.

	
	

	
Câu 10: Tính điện tích hiệu dụng của electron ngoài cùng của nguyên tố có Z= 26.
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ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
                          Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG           Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1
                 Ngày thi:  ____ / ____ / 2017      Thời gian thi:45 phút 
                 Lớp:  16-CĐ                                                             
                 Họ và tên:                                                                 Điểm

   (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 153


          
	Câu hỏi
	Phần bài làm
	Đáp số

	
Câu 1:Tính thể tích của 1.3 mol khí CO2 chứa trong bình kín áp suất 1.4 atm ở 150°C.

	
	

	
Câu 2:Trộn 0.3 lit khí N2   áp suất 0.3 atm; 0,5 lit khí O2 áp suất 0,5 atm; 0,7 lit khí H2  áp suất 0.7 atm.Thu được 1 lít hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.
	
	

	

Câu 3: Tính đương lượng của P trong hợp chất PCl3; H3PO4

	
	

	
Câu 4: Xác định bước sóng của vạch phổ thứ 3 dãy Balmer  của nguyên tử Hidro.


	
	

	
Câu 5: Xác định tên nguyên tố có electron cuối cùng có bốn số lương tử là n=4    l=2   m=1     ms = -1/2.

	
	

	
Câu 6: Một nguyên tử (X) có tổng các loại hạt là 46 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt. Viết ký hiệu nguyên tử của (X). 

	
	

	
Câu 7: Nguyên tử nguyên tố M có cấu hình electron 3d5 4s2 . Nêu vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

	
	

	
Câu 8: Nêu trạng thái lai hóa của S trong hợp chất và hình dạng của phân tử SO3    

	
	

	
Câu 9:Dựa vào phương pháp MO-LCAO hãy xác định độ bội liên kết, từ tính của F2-

	
	

	
Câu 10: Tính điện tích hiệu dụng của electron ngoài cùng của nguyên tố có Z= 27
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ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
                          Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG           Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1
                 Ngày thi:  ____ / ____ / 2017      Thời gian thi:45 phút 
                 Lớp:  16-CĐ                                                             
                 Họ và tên:                                                                 Điểm

   (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 154


          
	Câu hỏi
	Phần bài làm
	Đáp số

	
Câu 1:Tính khối lượng  khí CO2 chứa trong bình kín thể tích 1.5 lít, áp suất 1.6 atm ở 170°C.

	
	

	
Câu 2:Trộn 0.4 lit khí N2   áp suất 0.4 atm; 0,6 lit khí O2 áp suất 0,6 atm; 0,8 lit khí H2  áp suất 0.8 atm.Thu được 1 lít hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.

	
	

	
Câu 3: Tính đương lượng của Cl trong hợp chất FeCl3; HClO3.


	
	

	
Câu 4: Xác định số sóng của vạch phổ thứ 3 dãy Balmer  của nguyên tử Hidro 


	
	

	
Câu 5: Xác định tên nguyên tố có electron cuối cùng có bốn số lương tử là n=5    l=0   m=0     ms =1/2.

	
	

	
Câu 6: Một nguyên tử (X) có tổng các loại hạt là 28 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 2 lần. Viết ký hiệu nguyên tử của (X). 

	
	

	
Câu 7: Nguyên tử nguyên tố M có cấu hình electron 3d2 4s2 . Nêu vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

	
	

	
Câu 8: Nêu trạng thái lai hóa của C trong hợp chất và hình dạng của phân tử CO2    


	
	

	
Câu 9:Dựa vào phương pháp MO-LCAO hãy xác định độ bội, từ tính của NF

	
	

	
Câu 10: Tính điện tích hiệu dụng của electron ngoài cùng của nguyên tố có Z= 30
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ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
                          Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG           Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1
                 Ngày thi:  ____ / ____ / 2017      Thời gian thi:45 phút 
                 Lớp:  16-CĐ                                                             
                 Họ và tên:                                                                 Điểm

   (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 155


          
	Câu hỏi
	Phần bài làm
	Đáp số

	
Câu 1:Tính số mol khí SO2 chứa trong bình kín thể tích 1.6 lít, áp suất 1.7 atm ở 180°C.

	
	

	
Câu 2:Trộn 0.1 lit khí N2   áp suất 0.1 atm; 0,2 lit khí O2 áp suất 0,2 atm; 0,3 lit khí H2  áp suất 0.3 atm.Thu được 0.5 lít hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.

	
	

	
Câu 3: Tính đương lượng của Cr trong hợp chất Cr2O3; K2CrO4


	
	

	
Câu 4: Xác định bước sóng của vạch phổ thứ 2 dãy Paschen  của nguyên tử Hidro 


	
	

	
Câu 5: Xác định có bốn số lương tử của electron cuối cùng của nguyên tử có Z=21

	
	

	
Câu 6: Một nguyên tử (X) có tổng các loại hạt là 40 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. Viết ký hiệu nguyên tử của (X). 


	
	

	
Câu 7: Nguyên tử nguyên tố M có cấu hình electron 3d5 4s1 . Nêu vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

	
	

	
Câu 8: Nêu trạng thái lai hóa của B trong hợp chất và hình dạng của phân tử BCl3    

	
	

	
Câu 9:Dựa vào phương pháp MO-LCAO hãy xác định độ bội, từ tính của FO

	
	

	
Câu 10: Tính điện tích hiệu dụng của electron ngoài cùng của nguyên tố có Z= 31.
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ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
                          Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG           Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1
                 Ngày thi:  ____ / ____ / 2017      Thời gian thi:45 phút 
                 Lớp:  16-CĐ                                                             
                 Họ và tên:                                                                 Điểm

   (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 156


          
	Câu hỏi
	Phần bài làm
	Đáp số

	
Câu 1:Tính khối lượng  khí SO2 chứa trong bình kín thể tích 1.7 lít, áp suất 1.8 atm ở 190°C.

	
	

	
Câu 2:Trộn 0.2 lit khí N2   áp suất 0.2 atm; 0,3 lit khí O2 áp suất 0,3 atm; 0,4 lit khí H2  áp suất 0.4 atm.Thu được 0.5 lít hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.

	
	

	

Câu 3: Tính đương lượng của Cu trong hợp chất CuCl2; Cu2O.

	
	

	
Câu 4: Xác định số sóng của vạch phổ thứ 2 dãy Paschen  của nguyên tử Hidro

	
	

	
Câu 5: Xác định có bốn số lương tử của electron ngoài cùng của nguyên tử có Z=22

	
	

	
Câu 6: Một nguyên tử (X) có tổng các loại hạt là 86 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Viết ký hiệu nguyên tử của (X). 

	
	

	
Câu 7: Nguyên tử nguyên tố M có cấu hình electron 3d5 4s2 . Nêu vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

	
	

	

Câu 8: Nêu trạng thái lai hóa của I trong hợp chất và hình dạng của phân tử IF5    

	
	

	Câu 9:Dựa vào phương pháp MO-LCAO hãy xác định độ bội, từ tính của CO-

	
	

	
Câu 10: Tính điện tích hiệu dụng của electron ngoài cùng của nguyên tố có Z= 32.
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ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
                          Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG           Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1
                 Ngày thi:  ____ / ____ / 2017      Thời gian thi:45 phút 
                 Lớp:  16-CĐ                                                             
                 Họ và tên:                                                                 Điểm

   (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 157


          
	Câu hỏi
	Phần bài làm
	Đáp số

	
Câu 1:Tính thể tich của 1.5 mol khí CO2 chứa trong bình kín áp suất 1.9 atm ở 180°C.

	
	

	
Câu 2:Trộn 0.3 lit khí N2   áp suất 0.3 atm; 0,4 lit khí O2 áp suất 0,4 atm; 0,5 lit khí H2  áp suất 0.5 atm.Thu được 1.5 lít hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.

	
	

	

Câu 3: Tính đương lượng của Ni trong hợp chất NiCl2; Ni2O3.

	
	

	
Câu 4: Xác định bước sóng của vạch phổ thứ 3 dãy Paschen  của nguyên tử Hidro.


	
	

	
Câu 5: Xác định có bốn số lương tử của electron cuối cùng của nguyên tử có Z=33

	
	

	
Câu 6: Một nguyên tử (X) có tổng các loại hạt là 94 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Viết ký hiệu nguyên tử của (X). 

	
	

	
Câu 7: Nguyên tử nguyên tố M có cấu hình electron 4d10 5s2 . Nêu vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

	
	

	
Câu 8: Nêu trạng thái lai hóa của P trong hợp chất và hình dạng của phân tử PH3   


	
	

	Câu9: Dựa vào phương pháp MO-LCAO hãy xác định độ bội, từ tính của NF+
	
	

	
Câu 10: Tính điện tích hiệu dụng của electron ngoài cùng của nguyên tố có Z= 33.


	
	


     
                                		                                                GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        	                                                                                       (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    


	
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
                          Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG           Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1
                 Ngày thi:  ____ / ____ / 2017      Thời gian thi:45 phút 
                 Lớp:  16-CĐ                                                             
                 Họ và tên:                                                                 Điểm

   (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 158


          
	Câu hỏi
	Phần bài làm
	Đáp số

	
Câu 1:Tính áp suất của 1.8 mol khí CO2 chứa trong bình kín thể tích 1.7 lít, ở 160°C.

	
	

	
Câu 2:Trộn 0.3 lit khí N2   áp suất 0.3 atm; 0,4 lit khí O2 áp suất 0,4 atm; 0,5 lit khí H2  áp suất 0.5 atm.Thu được 2.5 lít hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.

	
	

	
Câu 3: Tính đương lượng của C trong hợp chất H2CO3; CO.

	
	

	
Câu 4: Xác định số sóng của vạch phổ thứ 3 dãy Paschen  của nguyên tử Hidro.
. 

	
	

	
Câu 5: Xác định có bốn số lượng tử của electron ngoài cùng của nguyên tử có Z=33

	
	

	
Câu 6: Một nguyên tử (X) có tổng các loại hạt là 58 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20 hạt. Viết ký hiệu nguyên tử của (X). 

	
	

	
Câu 7: Nguyên tử nguyên tố M có cấu hình electron 4d6 5s2 . Nêu vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

	
	

	
Câu 8: Nêu trạng thái lai hóa của S trong hợp chất và hình dạng của phân tử H2S.    

	
	

	
Câu 9:Dựa vào phương pháp MO-LCAO hãy xác định độ bội, từ tính của FO-

	
	

	
Câu 10: Tính điện tích hiệu dụng của electron ngoài cùng của nguyên tố có Z= 34.
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	Câu hỏi
	Phần bài làm
	Đáp số

	
Câu 1:Tính số mol khí CO2 chứa trong bình kín thể tích 1.8 lít, áp suất 1.5 atm ở 160°C.

	
	

	
Câu 2:Trộn 0.3 lit khí N2   áp suất 0.6 atm; 0,4 lit khí O2 áp suất 0,7 atm; 0,5 lit khí H2  áp suất 0.8 atm.Thu được 1 lít hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.

	
	

	

Câu 3: Tính đương lượng của Cr trong hợp chất CrCl2; Cr2O3.

	
	

	
Câu 4: Xác định bước sóng của bức xạ phát ra khi một electron của nguyên tử Hidro chuyển từ quĩ đạo thứ 4về quĩ đạo thứ 2.
	
	

	
Câu 5: Xác định tên nguyên tố có electron cuối cùng có bốn số lương tử là n=3    l=2   m=2     ms =1/2.

	
	

	
Câu 6: Một nguyên tử (X) có tổng các loại hạt là 79 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 21 hạt. Viết ký hiệu nguyên tử của (X). 

	
	

	
Câu 7: Nguyên tử nguyên tố M có cấu hình electron 3d3 4s2 . Nêu vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

	
	

	
Câu 8: Nêu trạng thái lai hóa của P trong hợp chất và hình dạng của phân tử PCl5    

	
	

	Câu 9:Dựa vào phương pháp MO-LCAO hãy xác định độ bội, từ tính của CN+.

	
	

	
Câu 10: Tính điện tích hiệu dụng của electron ngoài cùng của nguyên tố có Z= 16.
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	Câu hỏi
	Phần bài làm
	Đáp số

	
Câu 1:Tính số mol khí CO2 chứa trong bình kín thể tích 1.8 lít, áp suất 1.9 atm ở 130°C.

	
	

	
Câu 2:Trộn 0.3 lit khí N2   áp suất 0.5 atm; 0,4 lit khí O2 áp suất 0,6 atm; 0,5 lit khí H2  áp suất 0.7 atm.Thu được 1 lít hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.

	
	

	

Câu 3: Tính đương lượng của Cr trong hợp chất CrCl3; Cr2O7.

	
	

	
Câu 4: Xác định bước sóng của bức xạ phát ra khi một electron của nguyên tử Hidro chuyển từ quĩ đạo thứ  4 về quĩ đạo thứ 1.
	
	

	
Câu 5: Xác định tên nguyên tố có electron cuối cùng có bốn số lương tử là n=3    l=2   m= -2     ms =1/2.

	
	

	
Câu 6: Một nguyên tử (X) có tổng các loại hạt là 58 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt. Viết ký hiệu nguyên tử của (X). 

	
	

	
Câu 7: Nguyên tử nguyên tố M có cấu hình electron 4d3 5s2 . Nêu vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

	
	

	
Câu 8: Nêu trạng thái lai hóa của P trong hợp chất và hình dạng của phân tử PBr5    


	
	

	
Câu 9:Dựa vào phương pháp MO-LCAO hãy xác định độ bội, từ tính của BN.

	
	

	
Câu 10: Tính điện tích hiệu dụng của electron ngoài cùng của nguyên tố có Z= 13.
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